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HỌC PHẦN: 
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Ngày thi :
                        
Thời gian thi : 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)
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1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài; 
Sinh viên làm bài ngay trên đề thi. Cho C=12; H=1; O=16; Br=80
2. Nội dung đề thi 
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài

	Câu 1: (2đ) Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
	1/    C3H7COOH         +    MgO    
2/    C3H7COOH    +    KOH
3/    C2H5OH          +    Na
4/    C4H9COOH    +   CH3OH   

	Câu 2: (2 đ) Cho 40,2 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na (dư) thu được 6,72 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử của hai ancol.
	




	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài

	Câu 3: (2 đ) Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
	                                   (3)
C2H6          (1)    C2H5Cl        
C2H5OH        (4)
       C2H5ONa
                                      (2)

1/

2/

3/

4/

	Câu 4: (2 đ) Cho m gam C2H5OH tác dụng với kali (dư) thu được 8,96 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Tính giá trị m.
	

	Câu 5: (2 đ) Cho 24,4 gam đồng đẳng (X) của phenol tác dụng với dung dịch Br2 (dư) thu được 71,8 gm kết tủa có 3 nguyên tử brom trong phân tử. Xác định công thức phân tử của (X).
	


_______Hết_______

TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN 

 Giảng viên soạn đề
                                             Nguyễn Thị Huyền Nga             Nguyễn Phương Hà
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

      HỌC KỲ:  II   


NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
Học phần: HÓA HỌC 3


Lớp: 17T4   


Ngày thi:  ____ / ____ / 20 


      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/    2C3H7COOH      +    MgO            (C3H7COO)2Mg   +    2H2O
2/    C3H7COOH    +    KOH               C3H7COOK   +    2H2O
3/    2C2H5OH          +    2Na                   2C2H5ONa    +    H2
4/     C4H9COOH    +   CH3OH                         C4H9COOCH3  +  H2O 
	0.5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2
	    2 C[image: image1.png]


H[image: image2.png]


OH   +    2Na     2 C[image: image3.png]


H[image: image4.png]


ONa   +   H2
nH2 = 0,3 mol                    n C[image: image5.png]


H[image: image6.png]


OH = 0,6 mol
M ( C[image: image7.png]


H[image: image8.png]


OH)  = 67         [image: image9.png]


 = 3,5

 CTPT hai ancol :            C3H7OH          và          C4H9OH
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3
	1/ C2H6  +   Cl2  [image: image11.png]


    C2H5Cl     +   HCl  
2/ C2H5Cl  +  NaOH  [image: image13.png]


  C2H5OH    +   NaCl

3/ C2H5OH   +  HCl  [image: image15.png]


  C2H5Cl  + H2O   

4/ C2H5OH  +  Na  [image: image17.png]


    C2H5ONa  +  ½H2↑ 
	0.5

0,5

0,5
0,5

	Câu 4
	2 C2H5OH    +  2K   [image: image19.png]


    2 C2H5OK   +  H2
     nH2 = 0,4 mol      
  n  C2H5OH  =  0,8 mol

  m C2H5OH  =  0,8 . 46 = 36,8 gam
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 5
	   CnH2n-7OH   +   3Br2      CnH2n-10Br3OH    +   3HBr

[image: image20.wmf]247
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   n = 8          CTPT (X) :   C8H9OH          
	0,5

0,5x2
0,5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)

   Nguyễn Thị Huyền Nga
      




Nguyễn Phương Hà
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Học sinh không viết vào chỗ gạch chéo này
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